TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                 KHOA NHẠC – HỌA 


Lần 1 - Học kỳ I - Hệ K10 ĐH - Khóa  2012 - 2016 (1210D60A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K10ĐHSP ÂM NHẠC - Sĩ số:    - Số phòng thi: 1 - Khoa NHẠC – HỌA 
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	
	Những NLCB của CN Mác - Lênin

                                -  5 TC                  
	Viết
	120'
	
	
	
	BM LLCT

	2
	
	Lý thuyết âm nhạc cơ bản 1
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Nhạc

	3
	
	Ký Xướng âm 1

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Nhạc

	4
	
	Hát dân ca

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Nhạc

	5
	
	Thanh nhạc 1 -  1 TC      
( Thi kỳ 2)            
	TH
	60'
	
	
	
	BM Nhạc

	6
	
	PP học đàn phím điện tử 1

    ( Thi kỳ 2)     -  1 TC                                                    
	TH
	60'
	
	
	
	BM Nhạc

	7
	
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                 KHOA NHẠC – HỌA 


Lần 1 - Học kỳ I - Hệ K10 ĐH - Khóa  2012 - 2016 (1210D61A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K10ĐHSP MỸ THUẬT - Sĩ số:    - Số phòng thi: 1 - Khoa NHẠC – HỌA 
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	
	Những NLCB của CN Mác - Lênin

                                -  5 TC                  
	Viết
	120'
	
	
	
	BM LLCT

	2
	
	Giải phẫu tạo hình

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM MT

	3
	
	Luật xa gần

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM MT

	4
	
	Hình họa(1)

                                -  2 TC                  
	TH
	
	
	
	
	BM MT

	5
	
	Trang trí (1)

                                -  1 TC                  
	TH
	
	
	
	
	BM MT

	6
	
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                 KHOA NHẠC – HỌA 


Lần 1 - Học kỳ V - Hệ K8 CĐ - Khóa  2010 - 2013 (1008C06A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K8CĐ ÂM NHẠC - Sĩ số: 09 - Số phòng thi: 1 - Khoa NHẠC – HỌA 
Thời gian thi: 3 tuần, từ 3/12-21/12/2012
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

4/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa NH
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,
BM LLCT

	2
	Thứ 5

6/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Lí luận văn hóa và quản lý VH

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa NH
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,
BM Văn

	3
	Thứ 7

8/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Đại cương văn học dân gian

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa NH
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,
BM ÂM

	4
	Thứ 3

11/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Chuyên đề lễ hội, thời trang

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa NH
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,
BM MT

	5
	Thứ 5

13/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Thường thức mỹ thuật
                                -  2 TC                  
	Viết
	
	1
	2
	Khoa NH
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,
BM ÂM

	6
	Thứ 7

15/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Lịch sử âm nhạc Việt Nam

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa NH
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,
BM ÂM

	7
	Thứ 3

18/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Mỹ học đại cương

                             - 2 TC                                                     
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa NH
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,
BM VNH


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                 KHOA NHẠC – HỌA 


Lần 1 - Học kỳ V - Hệ K8 CĐ - Khóa  2010 - 2013 (1008C06A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K8CĐ MỸ THUẬT - Sĩ số: 11 - Số phòng thi: 1 - Khoa NHẠC – HỌA 
Thời gian thi: 3 tuần, từ 3/12-21/12/2012
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

4/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	Ghép  cùng K8 Nhạc
	Khoa NH
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM LLCT

	2
	Thứ 5

6/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Lí luận văn hóa và quản lý VH

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	Ghép  cùng K8 Nhạc
	Khoa NH
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Văn

	3
	Thứ 7

8/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	  Vẽ CD người và bán thân  ĐT

                                -  3 TC      
	TH
	3 buổi
	1
	2
	Khoa NH
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM MT

	4
	Thứ 3

11/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Chuyên đề lễ hội thời trang

                                -  2 TC                   
	Viết
	90'
	Ghép  cùng K8 Nhạc
	Khoa NH
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Nhạc

	5
	Thứ 5

13/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Vẽ người (vẽ màu)

                                -  3 TC                  
	TH
	3 buổi
	1
	2
	Khoa NH
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM MT

	6
	Thứ 7

15/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Trang trí ứng dụng (3)

                                -  3 TC                  
	TH
	3 buổi
	1
	2
	Khoa NH
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM MT

	7
	Thứ 3

18/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Mỹ thuật đương đại

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa NH
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM MT


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                KHOA NHẠC – HỌA 


Lần 1 - Học kỳ III - Hệ K9 CĐ - Khóa  2011 - 2014 (1109C06A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K9CĐSP ÂM NHẠC - Sĩ số: 12 - Số phòng thi: 1 - Khoa NHẠC – HỌA 
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	
	BM LLCT

	2
	
	Tiếng Anh 2

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	
	BM Anh

	3
	
	HĐDH và HĐGD ở THCS

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	
	BM TLGD

	4
	
	Công tác đội TNTP HCM

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	
	BM CTĐ Đội

	5
	
	Thanh nhạc 2

(chưa thi)                                                  -  1 TC                  
	TH
	
	
	
	
	BM Nhạc

	6
	
	PP học đàn phím điện tử 2 ( chưa thi)
                                -  1 TC                  
	TH
	
	
	
	
	BM Nhạc

	7
	
	Phương pháp dạy học âm nhạc

                               -  3 TC    
              
	Viết
	90'
	1
	2
	
	BM Nhạc

	8
	
	Chỉ huy - dàn dựng

                               -  3 TC                  
	TH
	90'
	1
	2
	
	BM Nhạc

	9
	
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                KHOA NHẠC – HỌA 


Lần 1 - Học kỳ III - Hệ K9 CĐ - Khóa  2011 - 2014 (1109C05A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K9CĐ MỸ THUẬT - Sĩ số:9 - Số phòng thi: 1 - Khoa NHẠC – HỌA 
Thời gian thi: 3 tuần, từ 3/12-21/12/2012
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 5

6/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Lịch sử mĩ thuật

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa NH
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM LLCT

	2
	Thứ 7

8/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Điêu khắc

                                -  2 TC                  
	TH
	3 buổi
	1
	2
	Khoa NH
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	3
	Thứ 3

11/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Vẽ tượng người đen trắng

                                -  3 TC                  
	TH
	3 buổi
	1
	2
	Khoa NH
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM MT

	4
	Thứ 5

13/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Trang trí ứng dụng

                                -  3 TC                  
	TH
	3 buổi
	1
	2
	Khoa NH
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM MT

	5
	Thứ 3

18/12/2012

Ca 1

7h00-9h00
	Kí họa (2)

                               -  2 TC                  
	TH
	3 buổi
	1
	2
	Khoa NH
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM MT

	6
	BM GDTC xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	
	
	Khoa NH
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM MT


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA
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